
Tìm hiểu thêm và truy cập báo cáo đầy đủ tại  
nationalacademies.org/intimate-partner-violence. 

Tình trạng bạo lực bạn tình (intimate partner violence, IPV) ảnh hưởng đến gần một nửa số phụ nữ tại Hoa Kỳ vào một thời 
điểm nào đó trong cuộc sống của họ. Văn Phòng Sức Khỏe Phụ Nữ của Cơ Quan Quản Lý Nguồn Lực và Dịch Vụ Sức Khỏe 
(Health Resources and Services Administration’s Office of Women’s Health) đã yêu cầu Hệ Thống Học Viện Hàn Lâm Khoa Học, 
Kỹ Thuật và Y Học Quốc Gia (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) triệu tập một ủy ban đa ngành gồm 
các chuyên gia nhằm xác định các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho phụ nữ liên quan đến tình trạng bạo lực bạn tình 
trong điều kiện trạng thái ổn định, xác định bất kỳ thay đổi nào đối với danh sách đó trong các trường hợp cấp cứu y tế cộng 
đồng (public health emergency, PHE), đồng thời xác định các chiến lược để đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
thiết yếu này trong các trường hợp PHE. Bản báo cáo kết quả, Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Thiết Yếu Giúp Giải Quyết Tình 
Trạng Bạo Lực Bạn Tình, trình bày lộ trình thay đổi. Dưới đây là những tình trạng sức khỏe phổ biến và nghiêm trọng nhất liên 
quan đến IPV. 

Thương Tích Não Bộ do Chấn Thương
Mất trí nhớ, đau đầu, chóng mặt, co giật, bất 

tỉnh, khó tập trung, thay đổi hành vi và tâm 
trạng, khó ngủ, khó suy nghĩ và sắp xếp suy 

nghĩ, nứt xương sọ

Vấn Đề về Sức Khỏe Tâm Thần và Hành Vi
Lo âu, trầm cảm, rối loạn căng thẳng hậu chấn 

thương, rối loạn sử dụng chất gây nghiện, rối 
loạn ăn uống

Thương Tích do bị Siết Cổ
Lên cơn đột quỵ; tổn thương các mạch máu 
chính ở cổ; gãy nứt sụn họng; tổn thương 
đường thở; chấn thương não do thiếu oxy; 
mất giọng hoặc khó nói; co giật; bầm tím; 
thương tích xương, cơ và dây chằng cổ;  
rối loạn căng thẳng hậu chấn thương

Vấn Đề về Sức Khỏe  
Thai Sản và Chu Sinh

Cao huyết áp, buồn nôn dữ dội, nôn mửa, 
mất nước, chảy máu âm đạo, nhiễm trùng 
thận hoặc đường tiết niệu, người mẹ tăng 

cân không đủ, sinh non, trẻ sơ sinh nhẹ 
cân, sảy thai, tiền sản giật, trẻ sơ sinh tử 

vong, bạn tình có hành vi ngộ sát

Cơn Đau Mạn Tính
Đau nửa đầu; thường xuyên đau đầu; 
đau lưng, vùng chậu hoặc vùng bụng 
mạn tính; đau cơ xơ hóa

Thương Tích Hệ Cơ Xương
Gãy nứt xương cẳng tay, bàn tay, 

ngón tay, xương bả vai, xương sườn, 
xương đòn, xương lồng ngực, bàn 
chân và mắt cá chân; bong gân và 

căng cơ; viêm khớp; bệnh khớp; khó 
di chuyển hoặc đi lại

Vấn Đề về  
Sức Khỏe Phụ Khoa và Sinh Sản
Đau vùng chậu mạn tính, bệnh lây 
truyền qua đường tình dục, lây nhiễm 
HIV, bệnh nhiễm trùng phụ khoa khác, 
mang thai ngoài ý muốn hoặc mang 
thai nhiều lần liên tục, ra khí hư hoặc 
chảy máu âm đạo bất thường

Thương Tích Vùng Đầu, Mặt và Cổ
Gãy nứt xương mặt, đặc biệt là gãy xương 
mũi, hàm trên (hàm răng) và xung quanh 
mắt (hốc mắt); vết cắt; vết bầm tím; các vết 
thương mô mềm khác ở mặt, mắt và tai

Thương Tích Nha Khoa
Gãy răng hoặc mất răng
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